
Phụ lục: DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI (ĐỢT 2) 
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TT Họ tên và địa chỉ Căn cước công 

dân 

Tình trạng nhà Đối tượng 

Chưa 

có 

nhà ở 

Có nhà ở 

nhưng DT 

dưới 10m2 

sàn/người 

Khác 

Theo đề nghị tại Văn bản số 167/CV-TCH ngày 09/12/2025 

1 
LÊ VĂN PHƯƠNG, Tổ dân phố Chính Mỹ 1, 

Lê Ích Mộc, Hải Phòng 
031095007021 X   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

2 
NGUYỄN THỊ HIỀN, TDP Hợp Thành 4, Lê 

Ích Mộc, Hải Phòng 
031198008669 X   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

3 VŨ NGỌC SÁNG, Lê Ích Mộc, Hải Phòng 001084027285 X   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

4 
PHẠM VIỆT HƯNG, TDP Đường 10, Thuỷ 
Nguyên, Hải Phòng 

031089015031 X   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

5 
LÊ THỊ BÍCH THUỶ, Thôn Liên Bình, Tam 

Dương, Phú Thọ 
031184011039 X   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

6 
TRẦN HUY TRUNG, 28/109 Chợ Hàng, Lê 

Chân, Hải Phòng 
031201000713 X   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

7 
ĐOÀN XUÂN KHÁNH, Số 17 lô 18 Đoàn 

Kết, Hồng Bàng, Hải Phòng 
031200001725 X   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 
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8 
NGUYỄN HẢI LONG, 1 Gác 2 Lô 36 Tổ 66, 

An Biên, Hải Phòng 
031095005293 X   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

9 
HOÀNG VĂN HƯỚNG, Thôn Kỳ Sơn 9, 

Việt Khê, Hải Phòng 
031092008988 X   

Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ 

sĩ quan thuộc lực lượng vũ trang nhân 

dân, công nhân công an, công chức, 

công nhân và viên chức quốc phòng 

đang phục vụ tại ngũ; 

10 
NGUYỄN THỊ THƯƠNG, TDP Chợ Giá, 

Lưu Kiếm, Hải Phòng 
031186003610 X   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

11 
TRỊNH THỊ HƯƠNG, Thôn Kỳ Sơn 5, Việt 
Khê, Hải Phòng 

031187006824 X   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

12 
HỒ THỊ HOÀ, P1316-CT5B, Hà Đông, Hà 

Nội 
040193000600 X   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

13 
PHẠM THU UYÊN, số 163 Tô Hiệu, Lê 

Chân, Hải Phòng 
031198005799 X   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

14 
NGUYỄN TIẾN THĂNG, TDP Kiều Hạ 2, 

An Dương, Hải Phòng 
031205017955 X   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

15 
PHẠM VĂN TUẤN, Thôn 5, Hồng Vũ, Hưng 
Yên 

034095008423 X   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 
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16 
ĐỖ VĂN HÀ, TDP Cao Nhân 1, Lê Ích Mộc, 

Hải Phòng 
031082012623 X   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

17 
TRẦN THANH TÙNG, Số 22 Hàng Gà, Lê 

Chân, Hải Phòng 
031097006378 X   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

18 
NGUYỄN PHÚ HẢI, Thôn Lô Đông, Vĩnh 
Hoà, Hải Phòng 

031094000670 X   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

19 
TRẦN HUY THIỆN NHÂN, Số 91 Lạch 

Tray, Gia Viên, Hải Phòng 
031203003999 X   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

20 
NGUYỄN VĂN THUỶ, Thôn Kim Quan, 

Tiên Lãng, Hải Phòng 
031092008171 X   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

21 
ĐÀO HUY VÂN, TDP Đầu Cầu, Thủy 

Nguyên, Hải Phòng 
034085005315 X   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

22 
DƯƠNG THANH HUYỀN, Số 45 Phố Quán 
Toan 3, Tổ dân phố số 7, Hồng An, Hải Phòng 

031188003914   X 

Cán bộ, công chức, viên chức theo quy 

định của pháp luật về cán bộ, công 

chức, viên chức 

23 
HÀ THỊ YẾN, Tổ dân phố Kiền Bái 2, Thiên 

Hương, Hải Phòng 
031191002890 X   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 
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24 
LÊ ĐỨC TOÀN, Tổ dân phố 3, Hòa Bình, Hải 

Phòng 
031080007041 X   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

25 
TRỊNH THỊ PHƯƠNG, Số 66 Đồng Xá 2, 

TDP Cát Bi 3, Hải An, Hải Phòng 
031178002839 X   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

26 
BÙI UYỂN NHI, TDP Thầu Đâu, Thủy 
Nguyên, Hải Phòng 

031303006151 X   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

27 
NGUYỄN TRỌNG KIÊN, Tổ dân phố Kiền 

Bái 4, Thiên Hương, Hải Phòng 
031088012553 X   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

28 
NGUYỄN ĐỨC NAM, TDP Chiến Thắng, 

Bạch Đằng, Hải Phòng 
031204013340 X   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

29 
NGUYỄN THỊ LỆ HIỀN, TDP Hoàng Tôn, 

Bạch Đằng, Hải Phòng 
001191006552 X   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

30 
TRẦN QUANG ĐẠI, Số 6 Lô 35 Đoàn Kết, 
Hồng Bàng, Hải Phòng 

031093019206 X   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

31 
NGUYỄN THỊ KIM CÚC, 8/26 Hào Khê, 

TDP Cát Bi 2, Hải An, Hải Phòng 
026193004138 X   

Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ 

sĩ quan thuộc lực lượng vũ trang nhân 

dân, công nhân công an, công chức, 

công nhân và viên chức quốc phòng 

đang phục vụ tại ngũ; 
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32 
NGUYỄN HÀ ANH, Số 11/34 Máy Tơ, Ngô 

Quyền, Hải Phòng 
031305005062 X   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

33 
NGUYỄN TUẤN VŨ, Số 107 Gác 2 Lý 

Thường Kiệt, Hồng Bàng, Hải Phòng 
031090008968 X   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

34 
NGUYỄN THỊ KIM HOA, TDP Rúp, Hòa 
Bình, Hải Phòng 

031180005698 X   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

35 
ĐINH MINH VŨ, Tổ dân phố 5 Tân Dương, 

Thủy Nguyên, Hải Phòng 
031203010652 X   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

 


